
 

STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

1
TIG-

00029663
Trần Văn Nhiều 

12/09/1991
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Quản lý 
dự án khu vực 

III

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định giao nhiệm 
vụ, 02 quyết định phê duyệt dự án.
3. Chứng chỉ hành nghề: TIG-00029663.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

2
HCM-

00001506
Lê Văn Tâm 
20/07/1989

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án công tác xây dựng:
02 công trình dân dụng cấp III;
02 công trình giao thông cấp IV;
02 công trình HTKT cấp IV;
02 công trình NN&PTNT cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: HCM-00001506.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

  
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên:
02 công trình giao thông cấp IV;
02 công trình HTKT cấp IV;
02 công trình NN&PTNT cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: HCM-00001506.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Không có quyết định 

phân công tham gia công 
việc giám sát 

3
BAL-

00047505
Lê Minh Thành 

30/4/1986
Thiết kế xây dựng 

công trình
Hệ thống điện II

Tổng công ty 
Đầu tư & Phát 

triển công 
nghiệp - CTCP 
(Becamex IDC 

Corp)

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế cơ điện công trình: 01 công trình 
dân dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
01 quyết định phân công, 01 hợp đồng lao động, 01 
thông báo kết quả thẩm định.
3. Chứng chỉ hành nghề: BAL-00047505.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên 
môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Chuyên môn đào tạo 
không phù hợp (không có 
đồ án môn học, đồ án tốt 
nghiệp về kỹ thuật điện)

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (ĐỢT 06 NĂM 2025)

(Kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày          /          /2025 của Sở Xây dựng An Giang)
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

  
Thiết kế xây dựng 

công trình
Hệ thống thông gió - 
cấp thoát nhiệt 

II

Tổng công ty 
Đầu tư & Phát 

triển công 
nghiệp - CTCP 
(Becamex IDC 

Corp)

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế cơ điện công trình: 01 công trình 
dân dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
01 quyết định phân công, 01 hợp đồng lao động, 01 
thông báo kết quả thẩm định.
3. Chứng chỉ hành nghề: BAL-00047505.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật thông gió - cấp thoát 
nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ 
án tốt nghiệp về kỹ thuật thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Chuyên môn đào tạo 
không phù hợp (không có 
đồ án môn học, đồ án tốt 
nghiệp về thông gió -cấp 
thoát nhiệt, nhiệt lạnh)

4
Nguyễn Lam 

Trường 
31/8/1999

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
và Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công:
02 công trình dân dụng cấp III;
02 công trình NN&PTNT cấp IV;
02 công trình giao thông và HTKT cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung công việc tham 
gia không phù hợp (giám 
sát của đơn vị thi công)

  
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
và Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công:
02 công trình dân dụng cấp III;
02 công trình NN&PTNT cấp IV;
02 công trình giao thông và HTKT cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 06 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, 
vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học 
về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung công việc tham 
gia không phù hợp (giám 
sát của đơn vị thi công)

5
ANG-

00035541
Trần Tấn Thạnh 

10/8/1988

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
III

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án công tác xây dựng công trình: 02 
công trình giao thông nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00035541.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

6
ANG-

00146601
Ngô Hoài Phong 

11/11/1991
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
và Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 
01 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình công nghiệp cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định thành lập 
ban chỉ huy công trình.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00146601.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, 
vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học 
về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung công việc tham 
gia không phù hợp (giám 
sát của đơn vị thi công)

7
ANG-

00010417
Trương Văn Hóa 

29/6/1990
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
và Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 02 công trình dân 
dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00010417.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, 
vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học 
về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung công việc tham 
gia không phù hợp (giám 
sát của đơn vị thi công)

8
ANG-

00146640
Phạm Minh Luân 

05/12/1992
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
và Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công: 02 công trình dân 
dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00146640.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, 
vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học 
về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung công việc tham 
gia không phù hợp (giám 
sát của đơn vị thi công)

9
ANG-

00006749
Lê Phong Phú 

14/9/1988
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
và Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công:
01 công trình công nghiệp cấp IV;
01 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00006749.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, 
vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học 
về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung công việc tham 
gia không phù hợp (giám 
sát của đơn vị thi công)

10
KIG-

00024907
Vũ Đình Tùng 

24/8/1988
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Phòng quản lý 
Khu vực Tứ 

giác Long 
Xuyên

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án; Tham gia quản lý 
giá hợp đồng các chi phí công trình; Tham gia kiểm 
tra, giám sát thi công xây dựng công trình của chủ 
đầu tư: 03 công trình dân dụng và công nghiệp nhóm 
C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00024907.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

  
Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III

Phòng quản lý 
Khu vực Tứ 

giác Long 
Xuyên

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án; Tham gia quản lý 
giá hợp đồng các chi phí công trình; Tham gia kiểm 
tra, giám sát thi công xây dựng công trình của chủ 
đầu tư: 03 công trình dân dụng và công nghiệp nhóm 
C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00024907.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

  
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Phòng quản lý 
Khu vực Tứ 

giác Long 
Xuyên

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ kỹ thuật quản lý dự án; Tham gia quản lý 
giá hợp đồng các chi phí công trình; Tham gia kiểm 
tra, giám sát thi công xây dựng công trình của chủ 
đầu tư: 
03 công trình dân dụng và công nghiệp nhóm C cấp 
III;
03 công trình NN&PTNT nhóm C cấp IV;
06 công trình giao thông nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00024907.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

11
ANG-

00016162

Nguyễn Huy 
Hoàng 

14/01/1985

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình III
Công ty TNHH 

TVXD Châu 
Lộc Phát

1. Nội dung kê khai:
(không có nội dung kê khai)
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00016162.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp) hoặc 
chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp), 
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Đơn không kê khai nội 
dung công việc đã thực 
hiện; cung cấp tài liệu 

chứng minh công việc đã 
thực hiện

12
ANG-

00136048
Chau Thunh 
01/01/1980

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
IV

1. Nội dung kê khai:
- Đã tham gia giám sát thi công xây dựng:
02 công trình giao thông nhóm C cấp IV; 
01 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 đơn đề nghị xác nhận.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00136048.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 4 / 21



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

13
KIG-

00091633
Trần Hoàng My 

24/4/1983
Thiết kế xây dựng 

công trình
Kết cấu công trình II

Công ty TNHH 
TVXD Việt 
Thành Phát

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế; Lập BCKTKT, dự toán chi phí đầu 
tư xây dựng công trình, đo bóc khối lượng: 02 công 
trình dân dụng và công nghiệp cấp III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
11 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00091633.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Quyết định phân công 
không phù hợp, bổ sung 
xác nhận của chủ đầu tư 
chứng minh công việc đã 

thực hiện

  
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II
Công ty TNHH 

TVXD Việt 
Thành Phát

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát xây dựng công trình: 02 công 
trình giao thông cấp IV;
- Giám sát trưởng, thanh quyết toán: 
01 công trình dân dụng cấp III;
02 công trình dân dụng, công nghiệp và HTKT cấp 
III.
- Tham gia giám sát xây dựng công trình, thanh quyết 
toán: 02 công trình giao thông cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
11 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00091633.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Quyết định phân công 
không phù hợp, bổ sung 
xác nhận của chủ đầu tư 
chứng minh công việc đã 

thực hiện

  Định giá xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH 

TVXD Việt 
Thành Phát

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế; Lập BCKTKT, dự toán chi phí đầu 
tư xây dựng công trình, đo bóc khối lượng: 02 công 
trình dân dụng và công nghiệp cấp III;
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
11 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00091633.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Quyết định phân công 
không phù hợp, bổ sung 
xác nhận của chủ đầu tư 
chứng minh công việc đã 

thực hiện

57
ANG-

00099030
Trần Đăng Khoa 

01/7/1993
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Công ty TNHH 
MTV Xây 

dựng Phương 
Quyên

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia giám sát công trình: 
01 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình dân dụng cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Đơn xác nhận kinh 
nghiệm, 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00099030.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 5 / 21



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

57
ANG-

00044585
Nguyễn Tất Nghị 

20/6/1988
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
IV

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia về giám sát thi công xây dựng: 
02 công trình dân dụng, HTKT nhóm C cấp III;
02 công trình giao thông nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 04 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00044585.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

16
CAT-

00032262

Huỳnh Hiếu 
Nghĩa 

02/6/1987
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Sở Xây dựng 
tỉnh An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ thẩm tra XDCB, thẩm tra quyết toán 
XDCB: 05 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản khai kinh nghiệm, 
01 thông báo phân công, 05 quyết định phê duyệt dự 
toán.
3. Chứng chỉ hành nghề: CAT-00032262.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

17
ANG-

00167579

Lê Văn Tích 
Thiện 

30/6/1974

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

II

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 05 
công trình giao thông nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản xác nhận của chủ 
đầu tư.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00167579.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến 
xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - 
thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Nội dung công việc kê 
khai không phù hợp (yêu 

cầu phải làm giám đốc 
quản lý dự án đối với 

chứng chỉ hạng II)

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 05 
công trình giao thông nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản xác nhận của chủ 
đầu tư.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00167579.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

18
ANG-

00167575
Bùi Lê Anh Tài 

27/12/1984

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

II

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì Quản lý dự án, chủ trì thẩm định: 06 công 
trình giao thông nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản xác nhận của chủ 
đầu tư.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00167575.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến 
xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - 
thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 6 / 21



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì Quản lý dự án, chủ trì thẩm định: 06 công 
trình giao thông nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản xác nhận của chủ 
đầu tư.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00167575.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

19
ANG-

00167578
Lưu Xuân Dục 

01/9/1965

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

II

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ quản lý, thẩm định thiết kế và dự toán, trực 
tiếp quản lý dự án: 07 công trình giao thông nhóm C 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản xác nhận của chủ 
đầu tư.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00167578.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến 
xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - 
thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Nội dung công việc kê 
khai không phù hợp (yêu 

cầu phải làm giám đốc 
quản lý dự án đối với 

chứng chỉ hạng II)

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ quản lý, thẩm định thiết kế và dự toán, trực 
tiếp quản lý dự án: 07 công trình giao thông nhóm C 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 Bản xác nhận của chủ 
đầu tư.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00167578.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

20
ANG-

00094184
Nguyễn Hữu Nghi 

12/1/1994

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 02 
công trình giao thông nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00167578.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 02 
công trình giao thông nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00167578.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 7 / 21



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

21
Lê Kim Ngân 

28/5/1985

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 04 
công trình giao thông nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Ban Bảo trì 
dường bộ - Sở 
Xây dựng tỉnh 

An Giang

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng: 04 
công trình giao thông nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

22
KIG-

00098233
Lê Nhật Đang 

01/5/1994
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Công ty TNHH 
Xây dựng 

Dương Thiện 
Nhân

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ tham gia khảo sát địa hình: 
02 công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 công trình nông nghiệp nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm; 
- 03 quyết định phân công khảo sát;
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00098233.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 
xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về trắc địa, bản đồ),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề  từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
 (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Nội dung kê khai không 
phù hợp (Quyết định 
phân công ký tháng 

12/2025)

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Công ty TNHH 
Xây dựng 

Dương Thiện 
Nhân

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên:
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III;
03 công trình thuỷ lợi nhóm C cấp IV;
02 công trình giao thông nhóm C cấp IV.
- Giám sát trưởng: 01 công trình giao thông nhóm C 
cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm; 
- 08 quyết định phân công giám sát.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00098233.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Nội dung kê khai không 
phù hợp (Quyết định 
phân công ký tháng 

12/2025); bổ sung tài liệu 
chứng minh công việc đã 
kê khai (hợp đồng giám 
sát, biên bản nghiệm thu 
hoàn thành công trình…)

23
Nguyễn Huỳnh 

Đức 
22/4/1999

Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Công ty TNHH 
Xây dựng 

Dương Thiện 
Nhân

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ tham gia khảo sát địa hình: 
02 công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 công trình nông nghiệp nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm; 
- 03 quyết định phân công khảo sát;
3. Chứng chỉ hành nghề:

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 
xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về trắc địa, bản đồ),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề  từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
 (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Nội dung kê khai không 
phù hợp (làm rõ cùng số 
quyết định phân công với 

Lê Nhật Đang)
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Công ty TNHH 
Xây dựng 

Dương Thiện 
Nhân

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên:
02 công trình dân dụng nhóm C cấp III;
03 công trình thuỷ lợi nhóm C cấp IV;
02 công trình giao thông nhóm C cấp IV.
- Giám sát trưởng: 01 công trình giao thông nhóm C 
cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm; 
- 09 quyết định phân công giám sát.
3. Chứng chỉ hành nghề:

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Nội dung kê khai không 
phù hợp (Quyết định 
phân công ký tháng 

12/2025); bổ sung tài liệu 
chứng minh công việc đã 
kê khai (hợp đồng giám 
sát, biên bản nghiệm thu 
hoàn thành công trình…)

24
ANG-

00105258

Nguyễn Minh 
Thành 

24/4/1984

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng Giao 
thông KTC

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên:
02 công trình thuỷ lợi cấp IV;
01 công trình giao thông cấp III.
- Giám sát XDGT:
03 công trình giao thông cấp III;
01 công trình giao thông cấp IV.
- Giám sát chính:
01 công trình giao thông cấp III;
02 công trình giao thông cấp IV;
01 công trình thuỷ lợi cấp IV.
- Giám sát trưởng: 01 công trình thuỷ lợi cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 12 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00105258.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

25
Đổng Quang 

Tuyến 
01/11/1993

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Công ty TNHH 
Tư vấn Thiết 

kế Đầu tư Xây 
dựng Kiến 

Long

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 03 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Không xác định được cấp 
công trình đã thực hiện 
(Bổ sung tài liệu chứng 
minh cấp công trình; bổ 
sung tài liệu chứng minh 
công việc đã kê khai (hợp 
đồng giám sát, biên bản 
nghiệm thu hoàn thành 

công trình…)

26
ANG-

00010401
Lê Phúc Sinh 

09/09/1984

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III

Công tu TNHH 
Kiểm định và 
TVXD Hoàng 

Gia

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ quản lý dự án: 02 công trình nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 02 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00010401.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Không xác định được 
nhóm dự án đã thực hiện 
(Bổ sung tài liệu chứng 
minh nhóm dự án; bổ 

sung tài liệu chứng minh 
công việc đã kê khai (hợp 
đồng giám sát, biên bản 
nghiệm thu hoàn thành 

công trình…)
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

27
KIG-

00112524
Phan Tấn Lộc 

03/10/1977
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì khảo sát địa hình: 
04 công trình giao thông nhóm C;
02 công trình giao thông nhóm B.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
06 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00112524.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về 
trắc địa, bản đồ), 2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án 
nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III;
(điểm a khoản 2 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

28
KIG-

00043733
Trần Việt Xuyên 

20/12/1975
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Đường 

bộ
I

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế phần đường:
02 công trình giao thông nhóm B cấp II;
- Chủ trì thiết kế:
01 công trình giao thông nhóm C cấp III;
01 công trình HTKT nhóm C cấp III;
01 công trình HTKT nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm;
- 02 văn bản xác nhận của CĐT; 
- 03 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043733.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông đường 
bộ) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công 
trình giao thông đường bộ)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II.
(khoản 1 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Thiết kế xây dựng 
công trình

Hạ tầng kỹ thuật 
(Sân bãi)

II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế phần đường:
02 công trình giao thông nhóm B cấp II;
- Chủ trì thiết kế:
01 công trình giao thông nhóm C cấp III;
01 công trình HTKT nhóm C cấp III;
01 công trình HTKT nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm;
- 02 văn bản xác nhận của CĐT; 
- 03 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043733.

Không đạt
Không thuộc lĩnh vực cấp 

chứng chỉ

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chủ trì thiết kế phần đường:
02 công trình giao thông nhóm B cấp II;
- Chủ trì thiết kế:
01 công trình giao thông nhóm C cấp III;
01 công trình HTKT nhóm C cấp III;
01 công trình HTKT nhóm B cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm;
- 02 văn bản xác nhận của CĐT; 
- 03 quyết định phân công.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043733.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

29
KIG-

00109439
Lương Thế Trung 

22/8/1987
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng 
huyện Hòn Đất

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý giá hợp đồng các chi phí của công trình, 
Giám sát trưởng công trình: 
02 công trình HTKT cấp IV;
- Tham gia quản lý giá hợp đồng các chi phí của công 
trình, tham gia kiểm tra, giám sát: 
03 công trình NN&PTNT cấp IV;
03 công trình NN&PTNT nhóm C cấp IV;
05 công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 công trình giao thông nhóm B cấp V đồng bằng;
02 công trình dân dụng nhóm C cấp IV;
01 công trình đânụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00109439.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng 
huyện Hòn Đất

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý giá hợp đồng các chi phí của công trình, 
Giám sát trưởng công trình: 
02 công trình HTKT cấp IV;
- Tham gia quản lý giá hợp đồng các chi phí của công 
trình, tham gia kiểm tra, giám sát: 
03 công trình NN&PTNT cấp IV;
03 công trình NN&PTNT nhóm C cấp IV;
05 công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 công trình giao thông nhóm B cấp V đồng bằng;
02 công trình dân dụng nhóm C cấp IV;
01 công trình đânụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00109439.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 

xây dựng 
huyện Hòn Đất

1. Nội dung kê khai:
- Quản lý giá hợp đồng các chi phí của công trình, 
Giám sát trưởng công trình: 
02 công trình HTKT cấp IV;
- Tham gia quản lý giá hợp đồng các chi phí của công 
trình, tham gia kiểm tra, giám sát: 
03 công trình NN&PTNT cấp IV;
03 công trình NN&PTNT nhóm C cấp IV;
05 công trình giao thông nhóm C cấp IV;
01 công trình giao thông nhóm B cấp V đồng bằng;
02 công trình dân dụng nhóm C cấp IV;
01 công trình đânụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00109439.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

30
KIG-

00085381
Hứa Tấn Khải 

15/12/1990

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

II

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
xây dựng Khu 
vực Đặc khu 

Kiên Hải

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 03 công trình dân dụng 
nhóm C cấp III. công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm.
- 03 Quyết định phân công (năm 2022, 2022, 2022).
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00085381.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến 
xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - 
thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
xây dựng Khu 
vực Đặc khu 

Kiên Hải

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ kỹ thuật, phụ tách kiểm tra đo bóc khối 
lượng dự toán: 03 công trình dân dụng nhóm C cấp 
III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm.
- 03 Quyết định phân công (năm 2022, 2022, 2020).
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00085381.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II

Ban Quản lý 
dự án Đầu tư 
xây dựng Khu 
vực Đặc khu 

Kiên Hải

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát: 03 công trình dân dụng nhóm C 
cấp III.công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm.
- 03 Quyết định phân công (năm 2023, 2022, 2020).
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00085381.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

31
ANG-

00202279

Trần Minh 
Tường 

08/7/1993

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 
và Xây dựng 

HAG

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ giám sát kỹ thuật thi công:
01 công trình giao thông cấp IV;
01 công trình dân dụng cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 03 quyết định phân công (năm 2022, 2022, 2020)
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00202279.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, 
vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học 
về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Nội dung công việc tham 
gia không phù hợp (giám 
sát của đơn vị thi công)

32
KIG-

00115074

Trương Minh 
Hoàng 

20/3/1973
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chủ nhiệm khảo sát và tham gia khảo sát:
01 công trình dân dụng nhóm B cấp III;
01 công trình dân dụng nhóm C cấp III;
01 công trình giao thông nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiệm;
- 03 quyết định phân công (năm 2024, 2023, 2022)
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00115074.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về 
trắc địa, bản đồ), 2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp 
chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án 
nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III;
(điểm a khoản 2 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

33
Nguyễn Hoàng 

04/11/1983
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III

Công ty TNHH 
Kiểm định và 
Tư vấn Xây 
dựng Hoàng 

Gia

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 02 công trình dân dụng câp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 02 quyết định phân công (năm 2024, 2024)
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

34
BXD-

00106678

Nguyễn Thới 
Nguyên 

12/4/1987

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

I
Công ty Cổ 
phần BĐS 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám trưởng thi công xây dựng: 02 công trình dân 
dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 02 quyết định bổ nhiệm (năm 2024, 2024)
- 02 quyết định phân công (năm 2024, 2024)
- 01 giấy phép môi trường (năm 2023)
- 02 giấy phép xây dựng (năm 2024, 2020)
3. Chứng chỉ hành nghề: BXD-00106678.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công 
trình cấp II.
(khoản 1 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Nội dung kê khai không 
phù hợp (trưởng đoàn 
giám sát); làm rõ thời 

gian công tác cùng lúc 2 
đơn vị (2024), cung cấp 

tài liệu chứng minh công 
trình đã giám sát

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ 
phần BĐS 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia khảo sát xây dựng công trình, Lập BCKT-
KT bản vẽ thi công  và tham gia lập dự toán công 
trình: 02 công trình dân dụng và hạ tầng ký thuật 
nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 02 quyết định phân công (năm 2021, 2021)
3. Chứng chỉ hành nghề: BXD-00106678.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

làm rõ thời gian công tác 
cùng lúc 2 đơn vị (2024), 
cung cấp tài liệu chứng 

minh công trình đã thực 
hiện

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III
Công ty Cổ 
phần BĐS 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng: 02 công 
trình giao thông nông thông nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 02 quyết định phân công (năm 2024, 2024)
3. Chứng chỉ hành nghề: BXD-00106678.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

làm rõ thời gian công tác 
cùng lúc 2 đơn vị (2024), 
cung cấp tài liệu chứng 

minh công trình đã quản 
lý dự án

35
KIG-

00043729
Võ Văn Ăn 
20/5/1982

Thiết kế xây dựng 
công trình

Công trình Cầu - 
Hầm

II

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Chủ nhiệm dự án: 01 công trình giao thông cấp III.
- Chủ nhiệm thiết kế: 01 công trình giao thông, HTKT 
cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 01 quyết định phân công (năm 2019)
- 01 quyết định phê duyệt dự án.
- 01 xác nhận của CĐT.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00043729.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông cầu 
hầm) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công 
trình giao thông cầu hầm)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

36
ANG-

00083945

Trần Trọng 
Nghĩa 

03/8/1981

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư 

Nghĩa Nhân

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát trưởng: 
01 công trình dân dụng cấp III;
01 công trình dân dụng cấp IV;
01 công trình NN&PTNT cấp IV.
- Giám sát viên:
01 công trình dân dụng cấp III;
02 công trình NN&PTNT cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 06 quyết định thành lập tổ giám sát (năm 2023, 
2023, 2023, 2022, 2021, 2021)
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00083945.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

37
KIG-

00154978
Trần Phú Thanh 

19/8/1993
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 

trình
III

Công ty TNHH 
Tư vấn Xây 
dựng Công 
Tiến Phát

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ tư vấ giám sát, tham gia tư vấn giám sát 
công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: 01 công trình 
dân dụng và kỹ thuật nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 02 quyết định phê duyệt BCKT-KT.
- 03 hợp đồng lao động.
- 01 quyết định phân công (năm 2022)
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00154978.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, 
vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học 
về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Lãm rõ thời gian làm việc 

cùng lúc 2 đơn vị trong 
kê khai

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II

Công ty TNHH 
Tư vấn Xây 
dựng Công 
Tiến Phát

1. Nội dung kê khai:
- Tư vấn trưởng, giám sát trưởng thi công xây dựng 
công trình: 02 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 02 quyết định phê duyệt BCKT-KT.
- 03 hợp đồng lao động.
- 02 quyết định phân công (năm 2022, 2022)
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00154978.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bỗ sung tài liệu chứng 
minh đã làm giám sát 

trưởng (xác nhận của chủ 
đầu tư, biên bản nghiệm 

thu hoàn thành…)

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

II

Công ty TNHH 
Tư vấn Xây 
dựng Công 
Tiến Phát

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc quản lý dự án: 
01 công trình dân dụng nhóm C cấp III;
02 công trình dân dụng và HTKT nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 02 quyết định phê duyệt BCKT-KT.
- 03 hợp đồng lao động.
- 03 quyết định phân công (năm 2025, 2024, 2024)
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00154978.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến 
xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - 
thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Bỗ sung tài liệu chứng 
minh đã làm giám đốc 

quản lý dự án (xác nhận 
của chủ đầu tư, biên bản 

nghiệm thu hoàn 
thành…)

Trang 14 / 21



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

38
Nguyễn Hữu Chí 

07/9/1978
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia khảo sát địa hình để phục vụ thiết kế xây 
dựng: 02 công trình giao thông nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 02 quyết định phân công (năm 2024, 2025)
3. Chứng chỉ hành nghề:

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 
xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về trắc địa, bản đồ),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề  từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
 (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Khảo sát xây dựng
Khảo sát địa chất 

công trình
III

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai:
- Tham gia khảo sát địa chất để phục vụ thiết kế xây 
dựng: 03 công trình dân dụng nhóm C cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 
- 01 bản khai kinh nghiêm.
- 03 quyết định phân công (năm 2024, 2022, 2020)
3. Chứng chỉ hành nghề:

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về địa chất công trình, địa chất thủy văn hoặc các 
chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp Có môn học về 
địa chất công trình, địa chất thủy văn),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

39
KIG- 

00068356
Đỗ Thành Danh 

24/11/1976

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự Án Phường 
Rạch Giá

1. Nội dung kê khai: 
-  Cán bộ quản lý dự án, giám sát kỹ thuật trình dân 
dụng, nhóm C, cấp III; 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bảng kê kinh nghiệm; 04 
Quyết định phân công quản lý dự án  
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00068356

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II
Ban Quản lý 

dự Án Phường 
Rạch Giá

1. Nội dung kê khai: 
-  Cán bộ quản lý dự án, giám sát kỹ thuật trình dân 
dụng, nhóm C, cấp III; 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bảng kê kinh nghiệm; 04 
Quyết định phân công quản lý dự án  
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00068356

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

40
ANG-

00019500
Trần Quyền 
06/06/1989

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

II
Ban quản lý dự 

án tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai:
- Giám đốc dự án/ chịu trách nhiệm điều hành dự án: 
02 công trình dân dụng nhóm B cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 quyết định giao nhiệm 
vụ, 01 quyết định điều chỉnh nhân sự.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00019500.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát 
nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân 
dụng, công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công 
trình cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến 
xây dựng công trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - 
thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 dự án nhóm C.
(khoản 2 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

41
KIG-

00115073
Ngô Kim Thạo 

21/12/1975
Khảo sát xây dựng

Khảo sát địa chất 
công trình

II

Công ty Cổ 
phần tư vấn 

xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: 
- Chủ nhiệm khảo sát địa chất 02 Công trình giao 
thông đường bộ nhóm B cấp II; III
-  Chủ nhiệm khảo sát địa chất 01 Công trình dân 
dụng nhóm B cấp II; III
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
01 quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00115073.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về địa chất công trình, địa chất 
thủy văn hoặc các chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp 
Có môn học về địa chất công trình, địa chất thủy văn).
2.  Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công 
trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

42
KIG-

00092648
Nguyễn Văn Liệt 

08/08/1986
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III

Công ty TNHH 
MTV Xây 

Dựng Phú Gia 
Phát

1. Nội dung kê khai: 
- Giám sát trường 1 công trình dân dụng công 
nghiệp+ hạ tầng kỷ thuật nhóm C cấp IV; 1  công 
trình dân dụng công nghiệp
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bản khai kinh nghiệm, 
02 quyết định phân công 
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00092648.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 
MTV Xây 

Dựng Phú Gia 
Phát

1. Nội dung kê khai: 
-  Cán bộ tham gia đo bóc khối lượng 02 Công trình 
giao thông nông thôn nhóm C cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bản khai kinh nghiệm, 
02 quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00092648.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Thiết kế xây dựng 
công trình

Kết cấu công trình III

Công ty TNHH 
MTV Xây 

Dựng Phú Gia 
Phát

1. Nội dung kê khai: 
- Cán bộ tham gia thiết kế xây dựng 05, công trình 
dân dụng công nghiệp nhóm C cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bản khai kinh nghiệm, 
05 quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00092648.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp) hoặc 
chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp), 
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

43
KIG-

00189568
Nguyễn Bình Vũ 

19/08/1994
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 
Xây Dựng 

Vĩnh Tiến Phát

1. Nội dung kê khai:
- Cán bộ tham gia đo bóc khối lượng: 03 công trình 
giao thông nông thôn nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 03 quyết định phân công 
lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00198568.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Lãm rõ quyết định phân 
công (01 công trình trong 
cùng 1 năm xây dựng 2 

lần)
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

44
Nguyễn Minh 

Thái 
01/01/1997

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Công ty TNHH 

Xây Dựng 
Vĩnh Tiến Phát

1. Nội dung kê khai:
- Giám sát viên: 08 công trình giao thông nông thôn 
nhóm C cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 08 quyết định phân công 
cán bộ giám sát kỹ thuật công trình.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh công việc đã thực 

hiện 

45
KIG-

00082119
Lâm Hữu Lộc 

05/01/1988
Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình III

Công ty TNHH  
Xây Dựng 

Vĩnh Tiến Phát

1. Nội dung kê khai: 
- Khảo sát địa hình 2 công trình giao thông nông thôn 
nhóm C cấp IV; 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bản khai kinh nghiệm, 
02 quyết định phân công khảo sát địa hình 
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00082119.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về trắc địa, bản đồ hoặc các chuyên ngành kỹ thuật 
xây dựng có liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về trắc địa, bản đồ),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề  từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
 (điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 dự án từ 
nhóm C trở lên hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV
(khoản 3 Điều 80 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh công việc đã thực 

hiện 

Thiết kế xây dựng 
công trình

Công trình Đường 
bộ

III
Công ty TNHH  

Xây Dựng 
Vĩnh Tiến Phát

1. Nội dung kê khai: 
-  Thiết kế xây dựng công trình - công trình đường bộ 
05.  Cán bộ tham gia thiết kế công trình  nhóm C cấp 
IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bản khai kinh nghiệm, 
05 quyết định phân công cán bộ thiết kế công trình-
công trình đường bộ
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00082119.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông đường bộ) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình giao thông đường 
bộ).
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh công việc đã thực 

hiện 

Thiết kế xây dựng 
công trình

Công trình Cầu - 
Hầm

III
Công ty TNHH  

Xây Dựng 
Vĩnh Tiến Phát

1. Nội dung kê khai: 
- Thiết kế xây dựng công trình-công trình cầu-hầm 
05, cán bộ tham gia thiết kế nhóm C cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bản khai kinh nghiệm, 
05 quyết định phân công cán bộ thiết kế công trình - 
công trình cầu - hầm.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00082119.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình giao thông cầu hầm) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình giao thông cầu 
hầm)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh công việc đã thực 

hiện 

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH  

Xây Dựng 
Vĩnh Tiến Phát

1. Nội dung kê khai: 
-Định giá xây dựng, cán bộ tham gia đo bóc khối 
lượng 02, nhóm C cấp IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bản khai kinh nghiệm, 
02 quyết định phân công cán bộ đo bóc khối lượng.
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00082119.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh công việc đã thực 

hiện 
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

46
ANG-

00195382
Huỳnh việt Thắng 

24/09/1993
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II
Ban Quản Lý 
Dự Án Khu 

vực II

1. Nội dung kê khai: 
- Giám sát công tác xây dựng. 1 giám sát thi công xây 
dựng nhóm C cấp III; 02 nhóm B cấp II
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
00 quyết định phân  
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG -00195382.

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Làm rõ quyết định phân 
công giám sát 02 công 

trình cấp II (cá nhân chỉ 
có chứng chỉ hạng III)

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
II

1. Nội dung kê khai: 
-  Đo bóc khối lượng, thẩm định thiết kế + dự toán 02. 
công trình giao thông nông thôn cấp IV; 01 công trình 
dân dụng cấp III, điều chỉnh phát sinh tăng.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
00 quyết định
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00195382.

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công 

trình

Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng 

III
Ban Quản lý 

dự án khu vực 
II

1. Nội dung kê khai: 
- Tham gia quản lý dự án 02 nhóm B cấp III; 01 
nhóm C cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
00 quyết định 
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00195382.

1. Có chuyên ngành  (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình; 
kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công 
trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 
công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - 
thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công 
trình; kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong 
công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên.
(khoản 3 Điều 85 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

47
Nguyễn Minh 

Hiếu 
06/02/1981

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty Cổ 
phần tư vấn 

xây dựng CIC 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: 
- Thẩm tra thiết kế, tham gia thẩm tra dự toán 03 
Công trình dân dụng cấp III
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bản khai kinh nghiệm, 
02 quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

48
BXD - 

00095293
Lê Văn Phúc 
20/09/1986

Thiết kế cơ – điện 
công trình

Hệ thống thông gió - 
cấp thoát nhiệt 

I
Công ty Cổ 

phần kết cấu 
thép ATAD

1. Nội dung kê khai: 
-  Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 01, Công 
trình dân dụng cấp I; 01 giám sát lắp đặt thiết bị công 
trình dân dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng điểm; 01 bản khai 
kinh nghiệm, 01 quyết định phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: BXD-00095293

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật thông gió - cấp thoát 
nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ 
án tốt nghiệp về kỹ thuật thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II.
(khoản 1 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 18 / 21



STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

49
ANG-

00052802

Nguyễn Hữu 
Nghĩa 

09/04/1993
Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

Công ty TNHH 
Xây Dựng Hữu 

Nghĩa An 
Giang

1. Nội dung kê khai: 
-  Thẩm tra xây dựng công trình dân dụng 01,nhóm 
C; 01 thẩm tra dự toán xây dựng Nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng học tập toàn 
khóa;02 quyết định phân công; 02 quyết định phê 
duyệt
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00052802

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế 
xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn của Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu 
vực hoặc chủ trì một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án nhóm B hoặc 02 
dự án nhóm C hoặc 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(điểm b khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

50
ANG-

00023225

Trương Thanh 
Hùng 

04/07/1978

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

I
Ban Quản lý 

Dự Án Tỉnh An 
Giang

1. Nội dung kê khai: 
-  Giám sát thi công lắp đăt thiết bị công trinh công 
công 01,cấp II; 01 công trình dân dụng cấp II.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng kinh nghiệm;01 
giấy xác nhân; 01 quyết định phê duyệt; 01 quyết định 
phân công
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00052802

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp 
thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào 
tạo phù hợp (Có môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công 
trình cấp II.
(khoản 1 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

51
KIG-

00175349
Lê Thị Mỹ Nhân 

10/01/1997
Thiết kế xây dựng 

công trình
Công trình Cấp 
nước - thoát nước

III

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 

Xây dựng CIC 
Kiên Giang.

1. Nội dung kê khai: 
-  Thiết thoát nước 03, Nhóm Bcấp III; 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng kinh nghiệm; 03 
quyết định phân công lập báo cáo nghiên cứu khả thi
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00175349

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về công trình cấp nước - thoát nước) hoặc chuyên môn 
đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về công trình cấp nước - thoát 
nước)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia thiết kế hoặc thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng 
chỉ hành nghề 03 công trình từ cấp III trở lên hoặc 05 công trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Chuyên môn đào tạo 

không phù hợp

52
KIG-

00048746
Nguyễn Chí Tâm 

16-05-1986
Giám sát thi công 

xây dựng 

Giám sát công tác 
lắp đặt thiết bị công 
trình

I

Công ty Cổ 
Phần Đầu Tư 
Phú Cường 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: 
-  Giám sát lắp đặt thiết bị; thiết kế hệ thống điện 
công trình 01 dân dụng,Cấp I; 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng kinh nghiệm; 01 
quyết định bổ nhiệm giám sát trưởng; 01 Quyết định 
bổ nhiệm thiết kế 
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00048746

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện, thông gió - cấp 
thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp nước - thoát nước trong công trình) hoặc chuyên môn đào 
tạo phù hợp (Có môn học về kỹ thuật điện, thông gió - cấp thoát nhiệt, nhiệt lạnh, vi khí hậu, cấp 
nước - thoát nước trong công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công 
trình cấp II.
(khoản 1 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt Kê khai không phù hợp

Thiết kế cơ – điện 
công trình

Hệ thống điện I

Công ty Cổ 
Phần Đầu Tư 
Phú Cường 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: 
-  Giám sát lắp đặt thiết bị; thiết kế hệ thống điện 
công trình 01 dân dụng,Cấp I; 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng kinh nghiệm; 01 
quyết định bổ nhiệm giám sát trưởng; 01 Quyết định 
bổ nhiệm thiết kế 
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00048746

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên 
môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 07 năm trở lên 
(điểm a khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình cấp II.
(khoản 1 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt

Kê khai không phù hợp 
(cá nhân chưa có chứng 

chỉ hạng I nhưng kê khai 
đã chủ trì thiết kế công 
trình cấp I), bổ sung tài 

liệu chứng minh công việc 
đã thực hiện

53
KIG-

00111018 
Ngô Kim Xuyến 

07/03/1981
Thiết kế cơ – điện 

công trình
Hệ thống điện II

Công ty Cổ 
Phần Đầu Tư 

Xây Dựng DSB 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: 
- Chủ trì thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng 
03, Cấp II; 02 Cấp III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng kinh nghiệm;  05 
Quyết định phân công thiết kế 
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00111018

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật điện) hoặc chuyên 
môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp về kỹ thuật điện)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh công việc đã thực 

hiện 
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

Đường dây trạm 
biến áp điện áp

Đường dây trạm 
biến áp điện áp

II

Công ty Cổ 
Phần Đầu Tư 

Xây Dựng DSB 
Kiên Giang

1. Nội dung kê khai: 
-  Chủ trì thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng 
03, Cấp II; 02 cấp III 
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng kinh nghiệm; 05 
Quyết định phân công thiết kế 
3. Chứng chỉ hành nghề: KIG-00111018

Không đạt
Lĩnh vực đề nghị không 

thuộc nội dung cấp 
Chứng chỉ hành nghề

54
ANG-

00109985

Nguyễn Hoài 
Thiện 

18/11/1988
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

Ban Quản lý 
dự án khu vực 

IV

1. Nội dung kê khai: 
-  Quản lý chi phí đầu tư 03 công trình NN-PTNT, 
nhóm C; 03 công trình dân dụng Nhóm C; 03 công 
trình hạ tầng kỹ thuật nhóm C; 03 công trình giao 
thông Nhóm C.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bảng kinh nghiệm; 12 
Quyết định phân công quản lý chi phí đầu tư.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00109985

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

55
ANG-

00101201
Dương Quốc Bình 

01/08/1978
Thiết kế xây dựng 

công trình
Kết cấu công trình II

Công ty TNHH 
tư vấn thiết kế 
và trang trí nội 
thất An Bình

1. Nội dung kê khai: 
-  Chủ trì thiết kế kết cấu 8 công trình, nhóm C, cấp 
III ; 02 công trình kỹ sư giám sát chính, nhóm C, Cấp 
III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng kê kinh nghiệm; 02 
Quyết định bổ nhiệm giám sát, 02 Quyết định bổ 
nhiệm cán bộ chủ trì thiết kế kết cấu.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00101201

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có các môn học, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp 
về kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp),
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội 
dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp III.
(khoản 2 Điều 82 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Bổ sung tài liệu chứng 
minh công việc đã thực 

hiện 

  
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

II

Công ty TNHH 
tư vấn thiết kế 
và trang trí nội 
thất An Bình

1. Nội dung kê khai: 
-  Chủ trì thiết kế kết cấu 8 công trình, nhóm C, cấp 
III ; 02 công trình kỹ sư giám sát chính, nhóm C, Cấp 
III.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 01 bảng kê kinh nghiệm; 02 
Quyết định bổ nhiệm giám sát, 02 Quyết định bổ 
nhiệm cán bộ chủ trì thiết kế kết cấu.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00101201

1. Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, 
công nghiệp, công trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình 
cấp nước - thoát nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây 
dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 04 năm trở lên 
(điểm b khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã phụ trách lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc làm giám sát trưởng hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình cấp II hoặc 02 công trình cấp 
III.
(khoản 2 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Không đạt
Kê khai không phù hợp 

(giám sát chính)

56
ANG-

00066407

Nguyễn Văn 
Tuyền 

13/03/1981

Giám sát thi công 
xây dựng 

Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Công ty TNHH 

TK&ĐTXD 
Minh Khang

1. Nội dung kê khai: 
-  Tham gia thiết kế 01 công trình NN-PTNT, Cấp IV; 
02 công trình giao thông, Cấp IV.
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bảng kê kinh nghiệm; 03 
Quyết định giao nhiệm vụ thiết kế công trình.
3. Chứng chỉ hành nghề: ANG-00066407

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt
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STT
Số CCHN 

Đã có
Họ tên

Lĩnh vực theo 
Nghị định 

175/2024/NĐ-CP 
Lĩnh vực cấp Hạng Đơn vị công tác

Nội dung kê khai; xác nhận kinh nghiệm hoạt động 
xây dựng

Tiêu chí đánh giá năng lực và hạng đề nghị
Đánh giá 
của Hội 

đồng
Ghi chú

57
Lại Phi Long 

10/03/1988
Giám sát thi công 

xây dựng 
Giám sát công tác 
xây dựng công trình

III
Công Ty 

TNHH An 
Phước

1. Nội dung kê khai: 
-  Giám sát thi công; tham gia đo bóc khối lượng; tổ 
chức điều hành thi công, quản lý điều hành thi công 
đúng hồ sơ thiết kế 03 công trình giao thông, Cấp IV; 
01 công trình Giao thông cấp III; 01 công trình dân 
dụng cấp III;  03 công trình dân dụng và công nghiệp 
nhóm C, Cấp IV; 01 hạ tầng kỹ thuật, dân dụng 
Nhóm C cấp IV; 01 công trình hạ tầng kỹ thuật Cấp 
IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bảng kê kinh nghiệm; 10 
Quyết định Giám sát thi công; tham gia đo bóc khối 
lượng; tổ chức điều hành thi công, quản lý điều hành 
thi công đúng hồ sơ.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình) 
hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, công 
trình ngầm và mỏ, công trình giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước - thoát 
nước, kiến trúc, kinh tế xây dựng và chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến xây dựng công trình)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia lĩnh vực chuyên môn về giám sát thi công xây dựng của Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc giám sát thi công xây dựng hoặc thiết kế xây dựng phần 
việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công 
trình cấp IV.
(khoản 3 Điều 83 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III
Công Ty 

TNHH An 
Phước

1. Nội dung kê khai: 
-  Giám sát thi công; tham gia đo bóc khối lượng; tổ 
chức điều hành thi công, quản lý điều hành thi công 
đúng hồ sơ thiết kế 03 công trình giao thông, Cấp IV; 
01 công trình Giao thông cấp III; 01 công trình dân 
dụng cấp III;  03 công trình dân dụng và công nghiệp 
nhóm C, Cấp IV; 01 hạ tầng kỹ thuật, dân dụng 
Nhóm C cấp IV; 01 công trình hạ tầng kỹ thuật Cấp 
IV
2. Xác nhận kinh nghiệm: 00 bảng kê kinh nghiệm; 10 
Quyết định Giám sát thi công; tham gia đo bóc khối 
lượng; tổ chức điều hành thi công, quản lý điều hành 
thi công đúng hồ sơ.
3. Chứng chỉ hành nghề: 

1. Có chuyên ngành (Chuyên ngành đào tạo về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ thuật và các ngành kỹ 
thuật liên quan) hoặc chuyên môn đào tạo phù hợp (Có môn học về kinh tế xây dựng, kinh tế kỹ 
thuật và các ngành kỹ thuật liên quan)
2. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 
nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có 
trình độ cao đẳng
(điểm c khoản 1 Điều 79 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)
3. Đã tham gia một trong các công việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng 01 dự án từ nhóm C trở lên 
hoặc 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình cấp IV.
(điểm c khoản 2 Điều 84 Nghị định 175/2024/NĐ-CP)

Đạt

Trang 21 / 21


		2025-11-04T11:40:32+0700


		2025-11-04T11:40:29+0700




